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DANH MỤC MÃ NGÀNH CẤP 5 ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH 

 ƯU ĐÃI VAY KINH DOANH TẾT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 

 

 

Mã cấp 5  Tên ngành cấp 5 MSB Sector Division 

46324 Bán buôn cà phê TM và SX 
Light industry and consumer goods 

(CN nhẹ và tiêu dùng) 

46327 Bán buôn tiêu TM và SX Light industry and consumer goods 

46328 Bán buôn điều TM và SX Light industry and consumer goods 

46201 
Bán buôn thóc, ngô và các loại 

hạt ngũ cốc khác  
TM và SX Light industry and consumer goods 

46202 Bán buôn hoa và cây  TM và SX Light industry and consumer goods 

46203 Bán buôn động vật sống TM và SX Light industry and consumer goods 

46204 

Bán buôn thức ăn và nguyên liệu 

làm thức ăn cho gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản 

TM và SX Light industry and consumer goods 

46208 
Bán buôn  nông sản nguyên liệu 

khác 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46209 
Bán buôn  lâm sản nguyên liệu 

khác (trừ gỗ, tre, nứa) 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46310 Bán buôn gạo TM và SX Light industry and consumer goods 

46321 
Bán buôn thịt và các sản phẩm 

từ thịt 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46322 Bán buôn thủy sản TM và SX Light industry and consumer goods 

46323 Bán buôn rau, quả  TM và SX Light industry and consumer goods 

46325 Bán buôn chè TM và SX Light industry and consumer goods 

46326 

Bán buôn đường, sữa và các sản 

phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 

tinh bột 

TM và SX Light industry and consumer goods 

46329 Bán buôn thực phẩm khác TM và SX Light industry and consumer goods 

46331 Bán buôn đồ uống có cồn TM và SX Light industry and consumer goods 

46332 Bán buôn đồ uống không có cồn TM và SX Light industry and consumer goods 

46340 
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, 

thuốc lào  
TM và SX Light industry and consumer goods 

46411 Bán buôn vải TM và SX Light industry and consumer goods 

46412 

Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, 

rèm, ga trải giường, gối và hàng 

dệt khác 

TM và SX Light industry and consumer goods 

46413 Bán buôn hàng may mặc TM và SX Light industry and consumer goods 
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46414 Bán buôn giày dép TM và SX Light industry and consumer goods 

46491 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng 

da và giả da khác 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46493 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 

phẩm và chế phẩm vệ sinh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46494 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 

tinh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46495 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 

và bộ đèn điện 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46496 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 

đồ dùng nội thất tương tự 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46497 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 

phòng phẩm 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46498 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể 

thao 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46499 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia 

đình chưa được phân vào đâu 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46900 Bán buôn tổng hợp  TM và SX Light industry and consumer goods 

46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt TM và SX Light industry and consumer goods 

46696 
Bán buôn phụ liệu may mặc và 

giày dép 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46699 
Bán buôn chuyên doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu 
TM và SX Light industry and consumer goods 

46624 
Bán buôn vàng, bạc và kim loại 

quý khác 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47732 

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá 

bán quí, đồ trang sức trong các 

cửa hàng chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47110 

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, 

đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 

chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa 

hàng kinh doanh tổng hợp  

TM và SX Light industry and consumer goods 

47191 
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm 

thương mại 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47199 

Bán lẻ khác chưa được phân vào 

đâu trong các cửa hàng kinh 

doanh tổng hợp  

TM và SX Light industry and consumer goods 

47210 
Bán lẻ lương thực trong các cửa 

hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47221 

Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt 

trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47222 
Bán lẻ thủy sản trong các cửa 

hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47223 
Bán lẻ rau, quả trong các cửa 

hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 
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47224 

Bán lẻ đường, sữa và các sản 

phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 

sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 

bột, tinh bột trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47229 
Bán lẻ thực phẩm khác trong các 

cửa hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47230 
Bán lẻ đồ uống trong các cửa 

hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47240 

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc 

lào trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47511 
Bán lẻ vải trong các cửa hàng 

chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47519 

Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng 

dệt khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47530 

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, 

rèm, vật liệu phủ tường và sàn 

trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47521 
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa 

hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47591 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và 

bộ đèn điện trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47592 

Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và 

đồ dùng nội thất tương tự trong 

các cửa hàng chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47593 

Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng 

gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47599 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, 

tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương 

tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng 

gia đình khác còn lại chưa được 

phân vào đâu trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47610 

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn 

phòng phẩm trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47620 

Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình 

ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong 

các cửa hàng chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47630 

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, 

thể thao trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 
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47640 
Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong 

các cửa hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47721 

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế 

trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47711 
Bán lẻ hàng may mặc trong các 

cửa hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47712 
Bán lẻ giày dép trong các cửa 

hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47713 

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và 

giả da khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47722 

Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và 

vật phẩm vệ sinh trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47731 
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các 

cửa hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47733 

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan 

lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong 

các cửa hàng chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47734 

Bán lẻ tranh, ảnh và các tác 

phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ 

cổ) trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47736 
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong 

các cửa hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47737 

Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật 

liệu ảnh trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47738 
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong 

các cửa hàng chuyên doanh 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47739 

Bán lẻ hàng hóa khác mới  chưa 

được phân vào đâu trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47741 

Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử 

dụng trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47749 

Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử 

dụng trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

TM và SX Light industry and consumer goods 

47811 
Bán lẻ lương thực lưu động hoặc 

tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47812 
Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc 

tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47813 
Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc 

tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47814 
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc 

lào lưu động hoặc tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 
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47821 
Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc 

tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47822 
Bán lẻ hàng may sẵn lưu động 

hoặc tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47823 
Bán lẻ giày dép lưu động hoặc 

tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47891 
Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ 

sinh lưu động hoặc tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47892 
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh 

lưu động hoặc tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47893 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu 

động hoặc tại chợ 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47899 

Bán lẻ hàng hóa khác chưa được 

phân vào đâu, lưu động hoặc tại 

chợ  

TM và SX Light industry and consumer goods 

47910 
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua 

bưu điện hoặc internet 
TM và SX Light industry and consumer goods 

47990 
Bán lẻ hình thức khác chưa được 

phân vào đâu 
TM và SX Light industry and consumer goods 

 

 


